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SUPREMO INSTRUMENTOS là công ty 
quốc gia 100%, thành lập năm 2012, tích 
hợp lịch sử và truyền thống trong quy 
trình sản xuất và thương mại. Chuyên 
sản xuất các dụng cụ phẫu thuật, tập 
trung ở lĩnh vực y khoa và nha khoa, 
những sản phẩm của chúng tôi trải rộng 
nhiều phân khúc như phẫu thuật, 
implant, nha chu, thẩm mỹ, v.v… 
SUPREMO INSTRUMENTOS có mục tiêu 
chính là mang đến sự hài lòng cho 
khách hàng, kết hợp với trách nhiệm xã 
hội, cung cấp những sản phẩm có chất 
lượng hoàn hảo, hiệu quả và độ chính 
xác trong phẫu thuật. 

Chỉ sử dụng nguyên liệu thô đã 
được chứng nhận, chúng tôi đảm 
bảo chất lượng, độ tin cậy, an 
toàn và khả năng truy xuất nguồn 
gốc cho toàn bộ dòng dụng cụ 
phẫu thuật. Sản phẩm của chúng 
tôi tuân thủ mọi tiêu chuẩn thực 
hành sản xuất tốt, vượt qua sự 
kiểm tra và quy định của ANVISA 
đối với tất cả các mặt hàng được 
sản xuất.

CÔNG TY

CHẤT LƯỢNG



Chúng tôi chuyên về phát triển và công nghệ sản phẩm 
mới, thông qua một đội ngũ cố vấn khoa học được đào 
tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ thuật y khoa và nha 
khoa. Đội ngũ cố vấn và giám sát này đảm bảo cho 
chúng tôi kinh nghiệm tuyệt vời trong việc phát triển 
các thiết bị, áp dụng kiến   thức lý thuyết và thực hành 
vào từng sản phẩm được phát triển.

PHÁT TRIỂN

SUPREME INSTRUMENTS hiện đang là một trong 
những công ty sản xuất dụng cụ phẫu thuật hàng đầu 
trên thị trường Brazil. Như bạn có thể thấy trong các 
trang catalog này, chúng tôi có nhiều loại sản phẩm tiêu 
chuẩn và cao cấp, được sản xuất bằng công nghệ sản 
xuất hiện đại nhất, đảm bảo hoàn thiện giải phẫu đặc 
biệt để phẫu thuật được thoải mái và chính xác, cũng 
như lớp phủ và lớp gia cố để tăng độ bền và tuổi thọ của 
các bộ phận, mang lại sự an toàn cho các quy trình đa 
dạng nhất.

SẢN PHẨM

Luôn hướng tới việc đóng góp vào sự phát triển khoa học 
và công nghệ, đồng thời mang lại cho ngành nha khoa tất 
cả kiến thức và sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được, 
SUPREMO INSTRUMENTOS đồng hành cùng các chuyên 
gia hàng đầu. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ và 
giảng viên danh tiếng, hỗ trợ họ trong nghiên cứu, báo cáo 
lâm sàng và các ca điều trị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có 
mặt tại các trường đại học, khóa đào tạo và chương trình 
chuyên sâu, góp phần hỗ trợ thế hệ nha sĩ tương lai thông 
qua các buổi hướng dẫn lâm sàng và THỰC HÀNH trực tiếp 
với vật liệu của chúng tôi.

BÁO CÁO KHOA HỌC / THỰC HÀNH

SUPREMO  
ĐỒNG HÀNH CÙNG
NGÀNH KHOA HỌC



TAY CẦM SUPREMO

Tay cầm "S" SUPREMO là tay cầm đi kèm với các dụng 
cụ của dòng sản phẩm của chúng tôi và dòng DLC  . Nó 
có hình dạng mạnh mẽ và cấu trúc giải phẫu được tối 
ưu hóa để mang lại sự thoải mái và chính xác hơn khi 
xử lý trong các quy trình phẫu thuật. 

Trong các trang tiếp theo của 
catalog này, hãy tìm các phần 
có chú thích phía trên, cho 
biết chúng có 2 loại tay cầm 
khả dụng.

CABLE C12 SUPREMO có đường kính 12mm (1/2"), được thiết 
kế riêng cho các quy trình đòi hỏi tay cầm chắc chắn hơn. Bề 
mặt của nó nhẵn và dễ vệ sinh. Tay cầm này đi kèm với các 
dụng cụ chuyên biệt như nạy và búa.

TAY CẦM CÓ MÀU VÀ TAY CẦM THÉP KHÔNG GỈ SUPREME
là những loại tay cầm tạo nên dòng sản phẩm cổ điển của 
chúng tôi. Cấu trúc của nó trơn và dễ vệ sinh. Các loại tay cầm 
của dòng sản phẩm này có nhiều màu sắc đa dạng.



Carbon giống kim cương, còn được gọi là 
DLC, là một loại màng carbon mỏng 
giúp cải thiện hiệu quả, độ bền và hiệu 
suất sản phẩm.
Ưu điểm của công nghệ này: tác dụng 
diệt khuẩn, độ cứng, khả năng chống ăn 
mòn, hệ số ma sát thấp và khả năng 
chống mài mòn.

CARBON DẠNG KIM CƯƠNG

Carbon dạng kim cương



Carbon dạng kim cương

S2772B
Cây tạo 
đường hầm 
gai nướu DLC
 

S2933B
Cây đường 
hầm 1 DLC 

S2935B
Cây đường 
hầm 2 DLC

S2934B
Cây đường 
hầm 3 DLC

S2936B
Cây đường 
hầm 4 DLC

S2937B
Cây đường 
hầm 4 DLC

CÁC DỤNG CỤ ÐƯỜNG HẦM
MÀU ÐEN



CÂY NẠO

CÂY ĐỤC

Carbon dạng kim cương

CÂY ĐỤC FEDY NHỎ DLC
OCHSENBEIN NHỎ

CÂY ĐỤC FEDY NHỎ DLC
OCHSENBEIN NHỎ

CÂY ĐỤC FEDY NHỎ DLC
OCHSENBEIN NHỎ

CÂY ĐỤC RHODES DLC
ĐEN

GRACEY MINI FIVE
DLC

GRACEY MINI FIVE
DLC

GRACEY MINI FIVE
DLC

GRACEY MINI FIVE
DLC



Carbon dạng kim cương

CÂY BÓC TÁCH FREER
DLC

CÂY NẠO
VÀ BÓC TÁCH MOLT
DLC

CÂY BÓC TÁCH BUSER
DLC

CÂY BÓC TÁCH MOLT
DLC

CÂY BÓC TÁCH MOLT 9
DLC

CÂY BÓC TÁCH LUCAS 
NHỎ CÓ RĂNG CƯA
DLC

CÂY BÓC TÁCH LUCAS 
NHỎ CÓ RĂNG CƯA
DLC

CÂY BÓC TÁCH





CÂY NHỒI XƯƠNG GHÉP
TITAN

CÂY NHỒI XƯƠNG GHÉP
TITAN

CÂY NHỒI XƯƠNG NGẮN 1
TITAN

CÂY NHỒI XƯƠNG NGẮN 2
TITAN

CÂY NHỒI XƯƠNG NGẮN 3
TITAN



CÂY BÓC TÁCH FREER
TITAN

CÂY BÓC TÁCH FREER
TITAN

CÂY NẠO GRACEY
TITAN

CÂY NẠO GRACEY
TITAN

CÂY NẠO GRACEY
TITAN

CÂY NẠO GRACEY
TITAN



Được phát triển theo công nghệ cao bằng thép không gỉ, nạy của chúng 
tôi cung cấp cán giải phẫu để bạn dễ dàng và thoải mái hơn khi sử dụng.

Nạy chân răng

Nạy chân răng được sử dụng để nhổ răng phẫu thuật. Chúng được sử 
dụng để nạy chân răng trong xương ổ và để mở rộng các thành của ổ 
răng. Chúng cũng được sử dụng để tách nướu trước khi nhổ răng. Các 
dụng cụ thẳng được sử dụng ở vùng răng trước. Nạy chân răng dạng 
cong lý tưởng cho các vùng răng sau.

Đầu làm việc hình nón cho phép sử dụng đặc biệt cho vùng răng cối ở tất 
cả các phần tư.

Cũng có thể được sử dụng để lung lay ban đầu do hình dạng và chuyển 
động xoay trơn tru của nó. Mảnh nhỏ có thể được lấy ra dễ dàng hơn.

NẠY NHỎ



KIT NẠY NHỎ CÁN S
NẠY

NẠY CHÂN RĂNG
CẦM TAY

NẠY CHÂN RĂNG SAU
CHO TAY KHOAN

NẠY NHỎ 7
CÁN S

NẠY NHỎ 10
CÁN S

NẠY NHỎ 17
CÁN S

NẠY NHỎ 1
CÁN S

NẠY NHỎ 2
CÁN S

NẠY NHỎ 3
CÁN S

NẠY TAM GIÁC

NẠY NHỎ 14
TAM GIÁC BÊN TRÁI

NẠY NHỎ 6
TAM GIÁC THẲNG

NẠY NHỎ 13
TAM GIÁC BÊN PHẢI

NẠY NHỎ 15
TAM GIÁC PHÍA GẦN

NẠY NHỎ 16
TAM GIÁC PHÍA XA



KỀM GẶM XƯƠNG 
FRIEDMAN NHỎ

MŨI NONG XƯƠNG QUAY TRÒN

MŨI NONG XƯƠNG QUAY TRÒN

MŨI NONG XƯƠNG QUAY TRÒN

MŨI NONG XƯƠNG QUAY TRÒN

MŨI NONG XƯƠNG QUAY TRÒN LƯỠI CƯA TRÒN TAY KHUỶU

ADAPTOR CHO TAY KHUỶU

MŨI LANCE

HỘP MŨI KHOAN

KỀM GẶM XƯƠNG BEYER

KỀM GẶM XƯƠNG BEYER

KỀM GẶM XƯƠNG

MŨI KHOAN
BỘ KIT NONG XƯƠNG



HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN 
S-VOLUM

TĂNG ĐỀ KHÁNG OXI HOÁ VÀ MÒN

GIẢM MA SÁT GIỮA MŨI KHOAN VÀ 
XƯƠNG

TỐI ƯU HOÁ CÁC DẤU CHỈ THỊ VỀ 
CHIỀU CAO

TĂNG ĐỘ BỀN GẤP 3 LẦN

ƯU ĐIỂM CỦA LỚP PHỦ BỀ MẶT:

Mũi khoan S-VOLUM REAMER: 

MỞ RỘNG VÀ NÉN XƯƠNG CÓ 
KIỂM SOÁT

Ứng dụng công nghệ Medical 
Black, giúp cải thiện độ bền của 
lưỡi cắt lên gấp 3 lần

∅ 

S0516 (       1,6)∅ 
S0643 (       1,6 - 2,0)∅ 
S0644 (       2,0 - 2,3)

S0639 (       2,3 - 2,5)∅ 
S0645 (       2,5 - 3,0)

S0646 (       2,5 - 3,0)
∅ 
∅ 

S0640 (       3,3 - 3,5)∅ 
S0647 (       3,5 - 4,0)∅ 



MŨI NÂNG XOANG CÓ NÚT CHẶN
TAY THẲNG

MŨI NÂNG XOANG CÓ NÚT CHẶN
TAY KHUỶU

MŨI KHOAN TRÒN
KIM CƯƠNG
TAY THẲNG

MŨI NÂNG XOANG PHÍA BÊN 6

MŨI CẮT MÔ BẰNG TAY

MŨI CẮT MÔ
TAY KHUỶU

MŨI LẤY XƯƠNG

MŨI LẤY XƯƠNG CÓ 
NẮP BẢO VỆ

MŨI CẮT MÔ HAI LƯỠI 
NẮP BẢO VỆ
TAY KHUỶU

MŨI NÂNG XOANG 
PHÍA BÊN

BỘ KIT CÁC MŨI NÂNG XOANG

MŨI KHOAN

Mũi khoan S-VOLUM REAMER: 

S0635
4
S0636
6
S0637
8
S0638
10



MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI THÁO IMPLANT

MŨI THÁO IMPLANT

MŨI THÁO IMPLANT

HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN

MŨI THÁO IMPLANT

MŨI CƯA TRÒN
TAY KHUỶU

MŨI CƯA TRÒN
TAY THẲNG

MŨI LANCE 2.0

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINEMŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI TREPHINE

MŨI THÁO 
ỐC VÍT GÃY

BỘ KIT CÁC MŨI NÂNG XOANG



CÁN DAO MỔ

CÁN DAO 
TRÒN

CÁN DAO TRÒN 
GẬP GÓC

CÁN DAO ĐÔI CÁN DAO TRÒN  CÁN DAO CÓ KHỚP NỐI

CÁN DAO CÓ 
CHỐT ĐẨY

CÁN DAO CHO 
LƯỠI DAO 
ĐƯỜNG HẦM

CÁN DAO TITAN 
CHO LƯỠI DAO 
ĐƯỜNG HẦM

CÁN DAO ĐÔI

CÁN DAO ĐÔI



ĐỤC FEDI NHỎ

ĐỤC FEDI 1

ĐỤC FEDI 2

ĐỤC FEDI NHỎ 
GẬP CÓC

ĐỤC BUSER 
SUPREMO

ĐỤC OCHSENBEIN 
CHIGO

ĐỤC OCHSENBEIN 1 ĐỤC OCHSENBEIN 2

ĐỤC XƯƠNG CONG 2 ĐỤC XƯƠNG THẲNG 2 ĐỤC RDI LÕM ĐỤC RDI THẲNG

ĐỤC SUPREMO

ĐỤC WEDSTED 
1/2

 

ĐỤC



CÂY NẠO

CÂY NẠO LUCAS 
CÓ RĂNG CƯA

 

CÂY NẠO LUCAS NHỎ 
CÓ RĂNG CƯA

 

S1267 (0/00)
CÂY PONAT MORSE

 

S1502 (3/4)
GRACEY

S1503 (5/6)
GRACEY

S1503
GOLDMAN FOX 1

S1498
GOLDMAN FOX 2

S1500
GOLDMAN FOX 4

S1499
GOLDMAN FOX 3

S1265
MC CALL

S1507 (13/14)
GRACEY

S1266 (11/12)
MC CALL

S1536 (17/18)
MC CALL

S1535 (13/14)
MC CALL

S1496
CRANE KAPLAN

S1506 (11/12)
GRACEY

S1504 (7/8)
GRACEY

S1501 (1/2)
GRACEY



CÂY NẠO – NÂNG XOANG

HÌNH NẤM HÌNH NẤM
HÌNH THÌA UỐN CONG UỐN CONG UỐN CONG UỐN CONG UỐN CONG



CÂY BÓC TÁCH

TẠO ĐƯỜNG HẦM
GAI NƯỚU

CÂY BÓC TÁCH 
HAI ĐẦU CẮT

CÂY BÓC TÁCH ĐẦU 
CẮT VÀ ĐẦU MOLT 2

CÂY BÓC TÁCH ĐẦU 
CẮT VÀ ĐẦU MOLT 4

CÂY CẮT 2 ĐẦU

CÂY BÓC TÁCH 
MOLT 
GẬP GÓC

CÂY BÓC TÁCH 
MOLT 
GẬP GÓC

CÂY BÓC TÁCH 
MOLT 
FRONTAL

CÂY BÓC TÁCH 
MOLT 

S1481 (2/4)
MOLT

S1243
MOLT 9

S1239
BUSER

S1240
FREER

S1248
MEAD

S1244
PRICHARD 24G

S1246
PRICHARD 3

S1482
MOLT



CÂY ĐƯỜNG HẦM

BỘ CỦA
GS. RICARDO KERN



CÂY ĐƯỜNG HẦM

CÂY GIẢM CĂNG

CÂY ĐƯỜNG 
HẦM XANH LÁ

CÂY ĐƯỜNG HẦM 
XANH DƯƠNG

CÂY ĐƯỜNG 
HẦM VÀNG

CÂY ĐƯỜNG 
HẦM TÍM

CÂY ĐƯỜNG 
HẦM ĐỎ

GIẢM CĂNG SPL2

GIẢM CĂNG SPL1



CÂY SPATULA (BAY/THÌA)

CÂY ULTRAFINE 
1G

K8 CÂY ULTRAFINE
GOTA

CÂY ĐIÊU KHẮC CÂY LẤY
VẬT LIỆU DƯ

CÂY NHÉT CHỈ 
CO NƯỚU CÓ 
RĂNG CƯA
 

CÂY NHÉT CHỈ 
CO NƯỚU 
 

S2120S
ALMORE SD

S2122S
ALMORE SV



CÂY SPATULA

CÂY ULTRAFINE 
2G 1/2

CÂY NHỒI/ GOTA 
ULTRAFINE 

CÂY ALMORE CÂY ĐIÊU KHẮC



HỘP ĐỰNG

DẠNG
LƯỚI

HỘP ĐỰNG PRF

SPATULA PRF



CÂY NẠO NHA CHU

DAO NHA CHU BÚA

BÚA LỚN BÚA

S1276 (11/12)
BUCK

S1276 (3/7)
HIRSHFELD

S1276 (5/11)
HIRSHFELD

S1288 (9/11)
HIRSHFELD

S1292 (1s/2s)
SURGARMAN

S1292 (3s/4s)
SURGARMAN

S1292 (9/10)
SCHLUGER

S1275
ORBAN

S1274
KIRKLAND



TAY CẦM CÓ MÀU VÀ TAY CẦM THÉP KHÔNG GỈ SUPREME
là những loại tay cầm tạo nên dòng sản phẩm cổ điển của 
chúng tôi. Cấu trúc của nó trơn và dễ vệ sinh. Các loại tay cầm 
của dòng sản phẩm này có nhiều màu sắc đa dạng.

CÂY ĐỘT XƯƠNG

THẲNG, LÕM

THẲNG, LÕM

GẬP GÓC, LỒI

THẲNG, LỒI



TAY CẦM CÓ MÀU VÀ TAY CẦM THÉP KHÔNG GỈ SUPREME
là những loại tay cầm tạo nên dòng sản phẩm cổ điển của 
chúng tôi. Cấu trúc của nó trơn và dễ vệ sinh. Các loại tay cầm 
của dòng sản phẩm này có nhiều màu sắc đa dạng.

NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU

NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU HAI ĐẦU

NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU CONG LINH HOẠT

NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU THẲNG LINH HOẠT
NẠY DÂY CHẰNG NHA CHU GẬP 
GÓC CÓ RĂNG CƯA LINH HOẠT

KẸP DIETRICH
CONG

KẸP DIETRICH



KẸP GIỮ MẢNH GHÉP

KẸP GẮP

KẸP RĂNG
NHỎ CONG

KẸP RĂNG
NHỎ CONG

KẸP CHỈ
KHÂU NHỎ

KẸP MÔ
NHỎ CONG

KẸP MÔ 
NHỎ THẲNG

KẸP  CHỈ KHÂU 
CASTROVIEJO NHỎ

CÂY THĂM DÒ

CÂY THĂM DÒ NABERS CÁN S

CÂY THĂM DÒ 
NORTH CAROLINA

CÂY THĂM DÒ MM 
CÁN S

THÁM TRÂM THĂM DÒ

THÁM TRÂM THĂM DÒ



CÂY CẠO

ĐỤC RHODES 36/37

ĐỤC BUSER



KÉO

KÉO THẲNG ULTRAFINE 
CÓ RĂNG CƯA

KÉO CONG ULTRAFINE CÓ 
RĂNG CƯA

KÉO THẲNG 
GOLDMAN FOX

KÉO CONG 
GOLDMAN FOX

KÉO CASTROVIEJO 
NHỎ CONG

KÉO CASTROVIEJO
NHỎ CONG ĐẦU ROMBA



LƯỠI DAO ĐƯỜNG HẦM STINGRAY (CÁ ĐUỐI)

CÁN S DAO ĐƯỜNG HẦM 

LƯỠI DAO ĐƯỜNG HẦM STINGRAY
CÁN S DAO ĐƯỜNG HẦM 

DAO
ÐƯỜNG HẦM
 


